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	TỈNH ỦY KON TUM
*
Số 389-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Kon Tum, ngày 21 tháng 3 năm 2019


BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05-6-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp
----- 

Thực hiện Công văn số 633-CV/BCSĐ, ngày 22-02-2019 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05-6-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X "về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp" (Chỉ thị số 22-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Đặc điểm tình hình: Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, có 10 đơn vị hành chính cấp huyện
, 102 đơn vị hành chính cấp xã
 với 874 thôn (làng), tổ dân phố. Diện tích tự nhiên 9.690,46 km2; dân số toàn tỉnh hơn 515.000 người, với 28 dân tộc
, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,25%, trên 42% dân số theo các tôn giáo. Toàn tỉnh có khoảng 1.977 doanh nghiệp đang hoạt động với 21.025 lao động
.
2. Công tác triển khai thực hiện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW đến cán bộ chủ chốt các cấp; xây dựng các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, các chủ trương của Đảng trong công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp
. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân
. Qua đó, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác triển khai xây dựng giai cấp công nhân 

- Về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật công nhân: Đã tổ chức 204 lớp đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 16.213 học viên
. Công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã được triển khai có hiệu quả
. Việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong lao động sản xuất; xây dựng các chính sách thu hút người lao động có trình độ chuyên môn cao và khả năng tiếp cận khoa học-công nghệ mới được chú trọng.
- Về chăm lo cải thiện vật chất, tinh thần của người lao động: Đã chỉ đạo tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản của Chính phủ về tiền lương tối thiểu, chính sách bảo hiểm bắt buộc đến các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, đốn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Luật Lao động nhằm đảm bảo cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn
. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động
. Công tác vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ, Ngày vì người nghèo... được triển khai sâu rộng, có hiệu quả
. 
2. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp
- Về thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp: Hiện toàn tỉnh có 32 tổ chức cơ sở đảng tại 32 doanh nghiệp
 với 1.094 đảng viên đang sinh hoạt. Công tác nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng được chú trọng, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy. Đã củng cố, kiện toàn, giải thể, sát nhập và thành lập mới 03 chi bộ, trong đó có 02 chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước
. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp được chú trọng
. 

- Về xây dựng mô hình tập hợp thanh niên, phụ nữ trong doanh nghiệp: Đã giới thiệu hơn 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét; kết nạp được 300 đảng viên mới; thành lập mới 15 tổ chức cơ sở Đoàn; giải thể 07 tổ chức cơ sở Đoàn; chuyển 11 tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên về huyện và thành phố quản lý. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, pháp luật cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động mô hình lớn
. 
3. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động
- Về xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách của địa phương về quản lý lao động và quan hệ lao động: Các thủ tục hành chính về tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề được đơn giản hóa. Chất lượng hoạt động hệ thống thông tin về dịch vụ việc làm, thị trường lao động, thu thập phân tích và dự báo thông tin ngày càng nâng cao. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp được cải thiện. Đã cung ứng giới thiệu được 16.840 lao động cho các doanh nghiệp, đơn vị
.
- Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động tại địa phương: Đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế làm công tác quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động
. Tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lao động và quan hệ lao động.  

- Về công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động: Đã quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động
; đồng thời, các đơn vị, địa phương chủ động cân đối từ các nguồn lực được giao và lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động với nhiều hình thức đa dạng phong phú
. Đã tổ chức hơn 65 lớp tập huấn tuyên truyền các quy định của pháp luật lao động trong quan hệ lao động
 với 4.275 lượt người sử dụng lao động của các doanh nghiệp tham dự. 
- Về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động: Đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác thanh tra lao động
. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động tại 879 doanh nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính 151 doanh nghiệp với số tiền phạt là 460 triệu đồng; 09 doanh nghiệp buộc trích nộp Bảo hiểm xã hội với số tiền là 1.793 triệu đồng; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục tồn tại, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật có liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động.
- Về sự tham gia của cơ quan nhà nước vào cơ chế ba bên về quan hệ lao động tại địa phương: Hằng năm tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; định kỳ sáng thứ năm hằng tuần tổ chức gặp mặt và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và doanh nhân tại Quán cà phê "Khơi nguồn khởi nghiệp" nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được quan tâm. Chương trình giải quyết việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo và sử dụng được triển khai có hiệu quả. Kịp thời triển khai các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm quyền tham gia của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. 
- Về sự tham gia của cơ quan nhà nước trong giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn: Đã phối hợp giải quyết 03 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc theo đúng quy định
.
- Về hoạt động của thiết chế hòa giải, trọng tài lao động: Đã bổ nhiệm 25 hòa giải viên lao động cấp huyện và miễn nhiệm 01 hòa giải viên lao động cấp huyện; thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Kon Tum
. Các chế độ chính sách đối với đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định
.
4. Công tác quản lý về thu hút đầu tư: Việc quy hoạch các khu công nghiệp gắn với khu dân cư và xây dựng kết cấu hạ tầng đang được triển khai thực hiện theo quy định
. Đến tháng 2-2019 đã có 319 dự án được cấp phép đầu tư (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế), trong đó: có 292 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư 55.510 tỷ đồng và 27 dự án đã chấm dứt hoạt động. Thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ với các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài để tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp. Thành lập Tổ hỗ trợ đầu tư tỉnh và hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
5. Phát triển, củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn

- Về kết quả thực hiện chương trình thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên trong các loại hình doanh nghiệp: Thành lập mới 74 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, kết nạp mới 2.028 đoàn viên công đoàn.
- Về kết quả về đổi mới cơ chế, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp: Đã đổi mới nội dung, hình thức công tác vận động, công tác giám sát, kiểm tra góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, lực lượng công nhân lao động vững mạnh. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được quan tâm
.
- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn ở cơ sở: Đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn hoạt động công đoàn cho 16.886 cán bộ công đoàn
 góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững về nghiệp vụ, tâm huyết với phong trào, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đối với người lao động.
- Về sự tham gia của công đoàn vào các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp: Chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tại nơi làm việc; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức hằng năm
. Hướng dẫn, đôn đốc việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động
 và giải quyết 03 vụ tranh chấp lao động. 
6. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ chức đại diện người sử dụng lao động: Hiện có 01 tổ chức đại diện người sử dụng lao động là Liên minh Hợp tác xã tỉnh
, với 109 Hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 66 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, 43 hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp
. Đã thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
 với 110 hội viên nhằm tập hợp, đoàn kết, hợp tác, liên kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.
7. Kết quả hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

- Về hoạt động đối thoại: Đã tổ chức trên 500 cuộc đối thoại tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung đối thoại tập trung vào hợp đồng lao động; xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định của Chính phủ; các chế độ chính sách về tiền lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trích nộp kinh phí công đoàn... của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Về thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể: Đã có 347 lượt doanh nghiệp ký kết và đăng ký thỏa ước lao động tập thể; 392 lượt doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động. Chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể được nâng cao góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc bảo đảm quyền lợi ích của người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

8. Phát triển nhà ở, hạ tầng xã hội, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 khu công nghiệp, trong đó 02 khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng và kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp còn lại đang chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và đầu tư theo quy hoạch. Đã quy hoạch xác định quỹ đất để xây dựng nhà ở, công khai các ưu đãi khuyến khích để doanh nghiệp, tổ chức tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Đã thực hiện phổ biến, quán triệt Chỉ thị, các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh và xây dựng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Công tác quản lý nhà nước về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp được tăng cường. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho chủ doanh nghiệp và người lao động được đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Hệ thống chính sách, pháp luật về quan hệ lao động và các chính sách có quan ngày càng được hoàn thiện
 đã tạo điều kiện cho các cơ quan thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về lao động; giải quyết thỏa đáng hơn về quyền và lợi ích của người lao động, doanh nghiệp.

- Công tác phát triển đoàn viên công đoàn, đảng viên và phát triển công đoàn cơ sở và tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp được quan tâm và có chuyển biến tích cực.

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, tồn tại
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động chưa thường xuyên; nhận thức của người lao động về chính sách, pháp luật lao động còn hạn chế.

- Hoạt động của các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp chưa hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng vi phạm pháp luật Lao động, Bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp còn diễn ra. 

- Vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của công nhân, lao động, còn nhiều khó khăn. Công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động chưa đạt yêu cầu. 

2.2. Nguyên nhân
- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ; đa số doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn, lương thấp, điều kiện lao động khó khăn. Nhận thức chung của xã hội về quan hệ lao động hiện đại chưa đầy đủ.

- Một số công đoàn chưa chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Cách tiếp cận vấn đề quan hệ lao động thiếu tính hệ thống. 
3. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể, sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về lao động nói chung và quan hệ lao động nói riêng.

- Các cấp công đoàn chủ động phối hợp đề xuất, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lao động và hoạt động của công đoàn.

- Có kế hoạch cụ thể và phải theo lộ trình để triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá và nhân rộng điển hình trong tổ chức thực hiện ở các cấp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan hệ lao động trong doanh nghiệp phù hợp với từng đối tượng.
2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra, xử lý các sai phạm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về việc làm, dạy nghề, an toàn và vệ sinh lao động phù hợp với pháp luật hiện hành. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý, tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, khuyến khích người sử dụng lao động tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, văn hóa tinh thần cho người lao động.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn; chú trọng thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn ở cơ sở. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng các quy định của pháp luật; lấy đối thoại, thương lượng, thỏa thuận làm phương tiện để phát huy dân chủ; thể hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động trên cơ sở kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy định pháp lý, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động; tăng cường sự gắn bó giữa doanh nhân với người lao động trong doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
	Nơi nhận:
- BCSĐ Bộ LĐ-TB&XH (b/c),                                                                       
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh uỷ,
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,                                                                     

- Các huyện ủy, thành ủy, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ                                                                          

A Pớt


PHỤ LỤC 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 22-CT/TW

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 389-BC/TU ngày 21-3-2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum)

_________________________

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2008
	Năm 2013
	Năm 2018

	I
	Tình hình thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
	
	
	
	

	1
	Tổng số DN đang hoạt động tính đến 31-12-2018
 
	DN
	740
	1.652
	1.977

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	21
	31
	35

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	718
	1.619
	663

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	01
	02
	03

	2
	Số doanh nghiệp có TƯLĐTT tính đến 31-12-2018
	DN
	59
	791
	158

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	21
	31
	35

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	38
	760
	122

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	0
	01
	01

	3
	Doanh nghiệp đã có thang lương, bảng lương tính đến 31-12-2018
	DN
	740
	68
	114

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	21
	1
	35

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	718
	67
	77

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	01
	01
	02

	4
	Số doanh nghiệp có nội quy lao động tính đến 31-12-2018
	DN
	55
	195
	142

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	15
	25
	35

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	40
	169
	107

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	0
	01
	01

	5
	Doanh nghiệp có tổ chức Đảng
	DN
	36
	37
	32

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	22
	14
	17

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	14
	23
	15

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	0
	0
	0

	6
	Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, tính đến 31-12-2018
	DN
	78
	113
	133

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	21
	18
	35

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	56
	95
	96

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	01
	0
	02

	II
	Tình hình lao động
	Người
	
	
	

	1
	Tổng số LĐ đang làm việc trong các loại hình DN tính đến 31-12-2018

	DN
	5.522
	20.239
	20.992

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	5.522
	8.120
	7.461

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	18.893
	12.012
	13.453

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	170
	107
	111

	2
	Tổng số LĐ ký HĐLĐ tính đến 31-12-2018
	Người
	21.215
	18.055
	20.992

	
	HĐLĐ không xác định thời hạn
	
	4.243
	3.604
	4.198

	
	HĐLĐ xác định thời hạn
	
	7.425
	6.319
	7.347

	
	HĐLĐ vụ việc
	
	9.547
	8.132
	9.447

	3
	Tiền lương bình quân của người LĐ, trong đó
	Triệu

đồng

/người

/tháng
	2,623
	3,928
	6,600

	
	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	
	2,546
	3,780
	6,700

	
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	2,554
	3,910
	5,700

	
	Doanh nghiệp FDI
	
	3,426
	6,986
	7,500

	III
	Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động
	
	
	
	

	
	Số lượt người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động
	Người
	2.116
	3.150
	4.275

	
	Số lượt người sử dụng lao động được được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động
	Người
	1.000
	1.115
	4.411

	
	Kinh phí thực hiện
	Triệu

đồng
	153
	170
	295,750

	IV
	Công tác thanh tra, kiểm tra pháp luật lao động
	
	
	
	

	
	Số cán bộ làm công tác thanh tra pháp luật lao động
	Người
	30
	40
	04

	
	Số doanh nghiệp được thanh tra DN
	DN
	0
	08
	0

	
	Số doanh nghiệp được kiểm tra DN
	DN
	71
	55
	102

	
	Số DN tự kiểm tra (qua phiếu tự kiểm tra) DN
	DN
	250
	250
	200

	
	Số DN bị xử lý vi phạm pháp luật lao động DN
	DN
	31
	05
	0

	V
	Triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất
	
	
	
	

	1
	Dự án nhà ở được triển khai
	
	
	
	

	
	Số dự án
	DA
	
	
	

	
	Tổng diện tích ở
	M2
	
	
	

	2
	Dự án được doanh nghiệp đầu tư
	
	
	
	

	
	Số dự án
	DA
	01
	09
	

	
	Tổng diện tích ở
	M2
	600
	2.500
	

	3
	Tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở của người lao động
	Triệu

đồng
	600
	3.975
	1.853

	4
	Số người lao động được bố trí nhà ở
	Người
	60
	40
	109


� Trong đó có 02 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ Rông) và 03 huyện được hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a (Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy).


� Trong đó có 13 xã biên giới; 61 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135.


� Trong đó có 7 dân tộc tại chỗ: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre.


� Trong đó, có 35 doanh nghiệp nhà nước với 7.461 lao động; 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 111 Lao động và 1.939 doanh nghiệp dân doanh với 13.453 lao động.


� Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 10-7-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 22-�CT/TW; Chương trình số 50-CTr/TU ngày 24-4-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về thực hiện các Hội nghị Trung ương 6 khóa X; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 05-6-2014 của Ban về triển khai thực hiện Kết luận số 96-KL/TW, ngày 07-4-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW.


� Thông qua các chuyên mục trên Đài Phát thanh-Truyền hình, Cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí, các buổi nói chuyện chuyên đề...


� Về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Liên kết đào tạo 5 lớp Cao cấp Lý luận chính trị cho 513 học viên; mở 46 lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho 3.792 học viên. Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn tổ chức mở 153 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho 11.908 học viên.


Về trình độ chuyên môn: đã có trên 85% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có trình độ đạt chuẩn theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí công tác. Việc tự học, đào tạo trình độ sau đạo học được đẩy mạnh trong thời gian gần đây, tiêu biểu như: các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh có 156 người; ngành Y tế 281 người; huyện Sa Thầy 10 người; Kon Plông 15 người; Kon Rẫy 5 người;… 


Về trình độ tay nghề, bậc thợ: Trình độ tay nghề, học vấn của công nhân lao động là: Tiểu học 6,34%; Trung học cơ sở 22,84%; THPT trên 70%. Số công nhân lao động có trình độ tay nghề bậc thợ trên 49,75%. Đến nay đạt trên 65%.


� Theo kết quả đánh giá của Ban chỉ đạo triển khai quyết định 1956/QĐ-TTg giai đoạn (2010-2016). Tổng số cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý và lý luận chính trị là 5.683 lượt người. Trong đó: được đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên 638 người (Đại học: 378 người; Cao đẳng: 06 người; Trung cấp: 254 người); bồi dưỡng ngắn hạn: 5.020 lượt cán bộ, công chức. Đào tạo trình độ học vấn trung học phổ thông (cấp 3): 849 người; Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: 814 người; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị: 1.607 lượt người.


� Như: Xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, tổ chức tự kiểm tra pháp Luật Lao động tại doanh nghiệp; thực hiện chính sách bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp, tăng cường chăm sóc sức khoẻ công nhân, nhất là đối với công nhân nữ, những công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 


� Dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn lao động tỉnh đã tặng 21.917 suất quà trị giá 500.000đ/suất cho công nhân viên chức lao động với tổng số tiền 12 tỷ đồng . Các cấp công đoàn phối hợp tặng 12.049 suất quà tổng số tiền 6,016 tỷ đồng; tặng 5.282 suất quà cho công nhân viên chức lao động khó khăn bị bệnh hiểm nghèo tổng số tiền 79.230 triệu đồng; tặng 59 suất quà cho cán bộ công đoàn cơ sở khó khăn số tiền 88,5 triệu đồng; tặng quà 2.466 công nhân viên chức lao động thuộc diện chính sách và người có công với cách mạng số tiền 1,42 tỷ đồng. Tặng 200 suất quà (500.000 đ/suất) hỗ trợ cho công nhân lao động bị thiệt hại do thiên tai ở các huyện Đăk Hà 14 suất, Đăk Tô 29 suất, Kon Rẫy 01 suất, Sa Thầy 52 suất, Cty Cà phê 732 được 09 suất, Cty Cà phê Đăk Ui 88 suất, Công đoàn ngành Y tế 02 suất, Công đoàn ngành Nông nghiệp 05 suất.


� Nhằm động viên ngư dân bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, Công đoàn đã vận động công nhân viên chức lao động đóng góp ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm “Nghĩa sỹ Hoàng Sa” được 338 triệu đồng. Vận động ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” được 6.383 triệu đồng, Liên đoàn lao động tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa được 124 nhà (Trong đó  xây mới 104 nhà, sửa chữa 20 nhà với số tiền 3.947 triệu đồng).


� Trong đó có 17 doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần (Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Kon Tum, Đảng ủy Viễn thông Kon Tum, Đảng ủy Công ty Điện lực Kon Tum, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Kon Tum, Đảng ủy Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam, Chi bộ Ngân hàng CSXH Kon Tum, Chi bộ Ngân hàng Phát triển Kon Tum, Chi bộ Công ty Du lịch Kon Tum, Chi bộ Bảo Việt Kon Tum, Chi bộ Bảo Việt Nhân thọ Kon Tum, Chi bộ Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum, Đảng ủy CTy cổ phần khai thác và Xây dựng Thủy lợi Kon Tum, Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Kon Tum, Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum, Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kon Tum) và 15 công ty cổ phần tư nhân (Đảng bộ công ty đường, Đảng bộ  CTCPXD & QLCTGT, Chi bộ CTCPQL& XD đường bộ, Chi bộ CTCPKD tổng hợp Kon Tum, Chi bộ CTCP thương mại tổng hợp Kon Tum, Chi bộ công ty CP vận tải ô tô, Chi bộ công ty CP dược vật tư y tế, Chi bộ Công ty cổ phần vật tư dịch vụ NLN Kon Tum, Chi bộ Công ty TNHH.MTV Mai linh Kon Tum, Chi bộ Cty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Kon Tum, Chi bộ Công ty CP Sách-TBTH Kon Tum, Chi bộ ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum, Chi bộ Cty CP Tư vấn xây dựng Nông nghiệp nông thôn Kon Tum, Chi bộ Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum, Chi bộ Công ty cổ phần Hưng Việt)


� Từ 2008 đến 2018 giải thể 05 tổ chức cơ sở đảng (Công ty Cổ phần tư vấn Hải Thanh, Chi bộ công ty Cổ phần xây dựng 77, 79, Chi bộ công ty cổ phần xây dựng điện cơ, Chi bộ công ty Cổ phần cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum). Thành lập mới 03: chi bộ (chị bộ công ty CP Hưng Việt và công ty Mai Linh, ngân hàng ngoại thương). Chuyển giao 05 tổ chức Đảng: Xí nghiệp may Kon Tum, Chi bộ Lâm nghiệp Đăk Hà, Đảng bộ Cao su Sa Thầy, Công ty XD Xuân Thiện, Công ty CP TV XD Định Ngãi, đồng thời Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Ban thường vụ Đoàn khối, bàn giao 08 tổ chức cơ sở Đoàn về sinh hoạt tại Thành đoàn Kon tum theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn (Chi đoàn Cty TNHH MTV TM Thịnh Phát, Chi đoàn Cty TNHH Đông Sáng, Chi đoàn Cty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến Khang, Chi đoàn Cty TNHH tư vấn kinh doanh Hoàng nguyên Bách, Chi đoàn Cty TNHH MTV Mai Linh, Chi đoàn Cty XD Tiến Dung, Chi đoàn Cty CP tư vấn và đầu tư và xây dựng Xuân Thiện, Chi đoàn Xí nghiệp Đức Nhân). Sáp nhập chi bộ công ty CP In và bao bì vào Chi bộ Công ty cổ phần vật tư dịch vụ NLN Kon Tum. Chuyển sinh hoạt đi: 366 đồng chí; chuyển sinh hoạt đến: 392 đồng chí.


� Đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước làm việc với lãnh đạo các Ngân hàng TM CP trên địa bàn thành phố Kon Tum để bàn và thống nhất việc thành lập tổ chức đảng; làm việc và thống nhất chủ trương thành lập chi bộ Cty CP xây dựng Đức bảo Kon tum (có 03 đảng viên, hiện đã chuyển 01 đảng viên về sinh hoạt ghép tại Đảng ủy khối).


�như: thi đua tình nguyện, xây dưng và bảo vệ tổ quốc; phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành do Đại hội Đoàn toàn quốc triển khai. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”; Mô hình hoạt động Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được duy trì, đẩy mạnh thực hiện “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện hè ”; Mô hình phong trào Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phong trào Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; phong trào Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Mô hình triển khai phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp Mô hình Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.


� Trong đó: Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm là 4.720 lao động , Chương trình cho vay giải quyết việc làm là 10.898 lao động, công tác xuất khẩu lao động là 1.222 lao động. Tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động  là 19.592 lượt.


� (1) Cấp tỉnh : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; (2) Cấp huyện: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại địa phương.


� 120 triệu đồng/năm từ ngân sách địa phương.


� Đã thực hiện các chuyên mục “Thông tin pháp luật và chế độ chính sách”, “Thời sự chính trị”; “Văn hóa xã hội”; “Kinh tế” và chuyên mục “Quốc phòng - an ninh - pháp luật”; đưa tin, bài phản ánh công tác phổ biến pháp luật lao động cho lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; lượng tin, bài đã đăng tải liên quan đến công tác thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; thường xuyên đưa tin, phản ánh các địa phương, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu và nêu gương những tập thê và cá nhân chấp hành và thực hiện tốt về pháp luật lao động (trung bình mỗi tháng có khoảng 06 tin và từ 01 đến 02 bài).


� Như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; thỏa ước lao động tập thê; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn-vệ sinh lao động và các quy định về chính sách thuế, bảo hiểm xã hội...


� Hiện nay lực lượng Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã được bố trí 04 biên chế.


�Năm 2015: 02 cuộc, (1) tại Nông trường cao su Đăk Hring, huyện Đăk Hà có 162 người lao động tham gia tại thời điểm Nông trường Cao su Đăk Hring thanh toán tiền lương tháng 7-2015 cho người lao động, một số lao động không nhận tiền lương khai thác (trong đó có tiền lương tháng 7 và tiền thanh toán vật tư năm 2014 và một số chế độ khác…); với lý do tiền lương tháng 7 thấp hơn tháng 6 một số người đã lợi dụng việc tiền lương, đơn giá thấp, họ kích động, lôi kéo số công nhân không nhận lương và tiền vật tư dẫn đến bỏ việc và viết đơn thư kiến nghị đến Công ty đồng thời gửi đơn thư vượt cấp Ủy ban nhân dân tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su; (2) tại Công ty TNHH Vận tải H&H tại Kon Tum (Sun taxi) có 37 người tham gia nguyên nhân dẫn đến ngừng việc là tỷ lệ ăn chia lợi nhuận giữa các xe với nhau không đồng đều. 


Năm 2016: 01 cuộc tại Công ty may Nhà bè CTCP -Xí nghiệp may Kon Tum, có 80 công nhân tham gia ngừng việc với lý do thu nhập của tháng 6 không cao hơn các tháng trước trong khi sản phẩm làm ra tăng hơn 10% so với các tháng trước; cuộc đình công của công nhân lao động Công ty tinh bột sắn Kon Tum năm 2013.


� Gồm: Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch chính thức của Hội đồng; Các thành viên chính thức có: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Chánh Thanh tra Sở Tư pháp; Thanh tra viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thư ký Hội đồng.


� Hòa giải viên lao động trong những ngày được cử để hòa giải tranh chấp lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề được hưởng chế độ bồi dưỡng tương đương chế độ bồi dưỡng như đối với Hội thẩm theo quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết dân sự, được thanh toán công tác phí trong những ngày thực hiện công tác hòa giải theo chế độ công tác phí hiện hành và được bảo đảm các điều kiện cần thiết về phòng họp, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hòa giải tranh chấp lao động.


� Gồm: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; khu Công nghiệp Hòa Bình; khu Công nghiệp Sao Mai (150 ha); khu Công nghiệp Đăk Tô (146,76 ha) và cụm công nghiệp Đăk La (73,78 ha).


� Từ năm 2013 đến nay tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh luôn đạt trên 90%.


� Trong đó, cán bộ công đoàn không chuyên trách có 16.138 người tham gia; cán bộ công đoàn chuyên trách có 748 người tham gia tập huấn, đào tạo. 


� Hằng năm, có từ 96-98% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức; gần 95% doanh nghiệp nhà nước và trên 39% đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp dân doanh tổ chức Hội nghị người lao động.


� Đến nay tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 99,30%; gần 40% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đủ điều kiện tổ chức Hội nghị người lao động ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.


� Được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB, ngày 02-01-1996 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và đổi tên là Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum theo � HYPERLINK "http://lmhtx.kontum.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=AMKmnFpOlho%3d&tabid=252" �Quyết định số 406/QĐ-UBND�, ngày 14-8-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


� Trong đó Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7 Hợp tác xã, Xây dựng 02 Hợp tác xã, vận tải 10 Hợp tác xã, Thương mại dịch vụ 19 Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân 05 Hợp tác xã.


� Theo Quyết định số 441/QĐ-UB, ngày 10-10-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


� Như phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, tổ chức bộ máy, biên chế được sắp xếp rà soát, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước về lao động, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện  đề án và tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ hòa giải, trọng tài lao động… 


� DN đang hoạt động theo kết quả điều tra lao động trong toàn bộ doanh nghiệp (cầu lao động) năm 2018


� DN đang hoạt động theo kết quả điều tra lao động trong toàn bộ doanh nghiệp (cầu lao động) năm 2018





